
STT TEN_VAT_TU QUY_CACH DON_GIA

1 Vít khóa trong cho bộ nẹp vít lưng Cái 774000

2 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Origin Bộ 56700000

3 Vít đa trục chân cao Cái 3600000

4 Bộ khớp háng bán phần không xi Bộ 41400000
5 Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml Túi 01 chiếc; 100 chiếc/ hộp; 12 hộp/ kiện. 1990
6 Dây hút dịch phẫu thuật MPV (2000 mm) 100 chiếc/kiện 1500

7
Bộ dây truyền dịch Hanomed (Chiều dài dây 1,5m; Cổng tiếp 
thuốc thẳng cao su; Đầu nối kim: đầu côn hoặc đầu xoắn; Kim 
tiêm các cỡ )

01 bộ/ túi; 500 bộ/ kiện 3950

8 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (1ml) Túi 01 chiếc; 100 chiếc/ hộp; 42 hộp/ kiện. 670
9 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml) Túi 01 chiếc; 100 chiếc/ hộp; 20 hộp/ kiện. 678

10 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (10ml) Túi 01 chiếc; 100 chiếc/ hộp; 12 hộp/ kiện. 1050
11 Kim chạy thận nhân tạo 16G Thùng 500 cái 6800
12 Terumo Dental Needle 100 cái/ hộp 1800

13
Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi 
Endo GIA Ultra Universal , có khả năng gặp góc 45 độ với 5 
điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm

1 Cái/Hộp 6950000

14
Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba 
hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài 
là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm.

1 Chiếc/ Hộp 8200000

15 Thủy tinh thể lắp sẵn UltraSert AU00T0 Hộp 1 cái 3492900

16 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Origin Bộ/ hộp 56700000

17 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Origin Bộ/ hộp 56700000

18 Bộ khớp háng bán phần không xi Bộ/ hộp 41400000

19 Vít đa trục chân cao Cái 3600000

20 Ống thông niệu quản DJ, các cỡ, hai đầu mở 1 cái/ 1 túi 350000
21 Bộ khớp háng bán phần không xi Bộ/ hộp 41400000

22 Khớp háng toàn phần không xi măng Bộ/ hộp 55800000

23 Bộ dụng cụ đổ xi măng cột sống loại có bóng Imedicom - 
Teknimed Bộ/ hộp 51300000

24 Bộ dụng cụ đổ xi măng B-two Hộp 1 bộ 17699000

25 Khớp háng toàn phần không xi măng metal on poly Bộ/ hộp 55800000

26 Khớp háng toàn phần không xi măng metal on poly Bộ/ hộp 55800000

27 Khớp háng toàn phần không xi măng metal on poly Bộ/ hộp 55800000

28 Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ PROXIMATE PPH Hộp 1 bộ 7353000



29 Kim cánh bướm 100c/túi, 5000c/thùng 1008

30 Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc 
(INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM-AP) Túi 1 cái 16000

31 Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro 10 Cái/ túi 98000

32 Nẹp mini thẳng 1 Cái/ túi 756000

33 Nẹp mini thẳng 1 Cái/ túi 646000

34 Nẹp mini chữ X 1 Cái/ túi 1000000

35 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ Cái/ hộp 9000000

36 Vít cổ trước Cái/ túi 810000

37 ANAX- Vít đa trục cột sống lưng Cái/ túi 4230000

38 Dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở, công nghệ DTS 
GIA6038S 1 Cái/ hộp 4500000

39 Lưới thoát vị 3 Cái/ hộp 960000

40 Kim luồn tĩnh mạch 100 cái/hộp 2680
41 Kim luồn tĩnh mạch Jelco Seriva Sideport 50 cái/hộp 13850
42 Kim tiêm Tanaphar Hộp 100 cái 280

43 Ống thông niệu quản/Sonde JJ Poly-flex các cỡ Túi 1 cái 929000

44 Dây thở oxy 2 nhánh 1 cái/túi 3890

45 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng Cái/ hộp 8100000

46 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng Cái/ hộp 8100000

47 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

48 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

49 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

50 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

51 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

52 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

53 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại Bộ/ hộp 51300000

54 Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro 10 Cái/ túi 98000



55 Nẹp mini thẳng 1 Cái/ túi 945000

56 Vít mini đường kính 2.0mm 10 Cái/ hộp 186000

57 Vít khóa trong SLICK'S Cái/gói 600000

58 Dây truyền dịch sử dụng 1 lần Túi 1 bộ 3116

59 Dây truyền máu Bộ/túi Hộp 50 bộ 12000

60 Khóa ba chạc có dây nối 50 cái/hộp 3780

61 Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp Longo 1 cái/hộp 2625000

62 Nẹp mini chữ L trái 1 Cái/ túi 625000

63 Nẹp cổ trước một tầng Cái/ túi 4500000

64 Vít đa trục cột sống lưng Cái/ túi 4500000

65 Vít đa trục cột sống cổ sau Cái/ túi 4410000

66 Vít khóa trong cột sống cổ Cái/ túi 720000

67 Khóa ba ngã không dây 50 cái/hộp 2950

68 Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina các cỡ Túi 1 cái 1728000

69 Vít xương xốp 1 cái/ túi 450000

70 Nẹp khóa mắt xích 1 cái/ túi 2730000

71 Ống thông niệu quản JJ sử dụng một lần 10 cái/ hộp 170000

72 Quả lọc thận Smartflux LFP 140 Quả/túi, thùng 28 quả 298000

73 Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin OXIRIS 4 bộ/thùng 17100000

74 Áo cột sống ORBE Túi 1 cái 330000

75 Nẹp chống xoay dài H2 (NL-TE) Túi 1 cái 200000

76 DỤNG CỤ EEA 28MM SINGLE USE STAPLER (EEA28) 1 Cái/ hộp 9200000

77
Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba 
hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài 
là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm.

6 Cái/ hộp 2000000



78
Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở dùng cho mô trung bình, 
chiều dài 80mm-chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng 
ghim dập DST

6 Cái/ hộp 1260000

79 Dây dẫn nước nội soi dùng một lần cho máy bơm nước kiểu 
SUTS Cái/gói 1400000

80
Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở dùng cho mô trung bình, 
chiều dài 60mm-chiều cao ghim 3.8mm, công nghệ định hướng 
ghim dập DST

6 Cái/ hộp 1300000

81 Bộ dây dẫn nước nội soi khớp dùng cho máy bơm nước Cái/gói 1400000

82 Vít đa trục cột sống kiểu Slick'S Cái/gói 4000000

83 Nẹp dọc cột sống kiểu Slick's 6.0mm Cái/gói 1500000

84 Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài Colink 
Adjustable Cái/hộp 9500000

85 Dây dẫn đường dùng đặt ống thông niệu quản/Sonde JJ, loại 
RODRAM các cỡ Túi 1 cái 256000

86 Khớp háng toàn phần không xi măng Bộ/ hộp 55800000

87 Bộ dụng cụ đổ xi măng cột sống loại có bóng Teknimed - 
Princeton Hộp 1 bộ 54680000

88 Dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở, công nghệ DTS 
GIA8038S 1 Cái/ hộp 4500000

89 Nẹp DCP bản nhỏ, vít 3.5mm 1 Cái/ túi 626000

90 Khớp háng toàn phần không xi măng Bộ/ hộp 55800000

91 Bộ khớp háng bán phần không xi Bộ/ hộp 41400000

92 Túi đựng nước tiểu 2000ml 200 cái/thùng 5000

93 Thủy tinh thể AcrySof IQ SN60WF Hộp 1 cái 3492900

94 Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài Fixloop+ Cái/hộp 10000000

95 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ Cái/ hộp 9000000

96 Nẹp cổ trước một tầng 1 cái/túi 5500000


